Hồ Chí Minh với giáo dục, đào tạo và sử dụng nhân tài
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Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, đồng thời là nhà giáo dục lớn của Việt Nam. Lúc sinh thời, Người luôn nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của giáo dục, đào tạo và sử dụng nhân tài đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và phát triển của đất nước. Chính vì vậy, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Người luôn quan tâm đặc biệt đến sự nghiệp này. Từ đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra các chính sách, chủ trương lớn cũng như những việc làm cụ thể, thiết thực về giáo dục, đào tạo và sử dụng nhân tài. Trong khuổn khổ bài viết, chúng tôi chỉ tập trung nghiên cứu một số tư tưởng, quan điểm của Hồ Chí Minh về vấn đề này.
1. Khẳng định tầm quan trọng của giáo dục đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và phát triển của đất nước
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức quan tâm việc mở mang dân trí, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nước nhà. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khai sinh tư tưởng chiến lược: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu” của Đảng và Nhà nước ta. Tư tưởng của Người về việc xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước nhà được hình thành rất sớm. Xuất thân từ một gia đình khoa bảng có truyền thống yêu nước, trước khi ra nước ngoài tìm đường cứu nước (năm 1911), thầy giáo Nguyễn Tất Thành đã truyền bá tư tưởng yêu nước, thương nòi cho học trò trường Dục Thanh (Phan Thiết). Trong quá trình hoạt động cách mạng, Người tìm hiểu một cách sâu sắc lịch sử văn hóa các dân tộc và lịch sử thế giới văn minh, và với trí tuệ trác tuyệt, Người đánh giá rất cao vai trò của giáo dục - đào tạo đối với sự hưng thịnh của mỗi quốc gia, dân tộc; bởi giáo dục đào tạo có nhiệm vụ cực kỳ trọng đại là nâng cao dân đức, mở mang dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, là động lực của sự phát triển, đưa mỗi quốc gia, dân tộc tiến tới văn minh, giàu mạnh. 
Có thể thấy, muốn cho nhân dân “ai cũng được học hành” là mong muốn tột bậc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho đất nước ta được hoàn toàn độc lập, nhân dân ta được hoàn toàn tự do, ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”
. Những năm đầu thế kỷ XX, Người đã nhiều lần tố cáo chính sách ngu dân, chính sách đầu độc dân bằng rượu cồn và nha phiến của thực dân Pháp. Sau khi đất nước vừa giành được độc lập, ngay trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời (03/9/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên hai nhiệm vụ cấp bách của chính quyền mới đó là: “diệt giặc dốt, diệt giặc đói”. Phiên họp lần sau, Người nêu thêm nhiệm vụ “diệt giặc ngoại xâm”; ba nhiệm vụ ấy liên đới mật thiết với nhau. 
Nhận thức rõ tầm quan trọng của giáo dục đối với vận mệnh quốc gia - dân tộc, Người đã chỉ rõ “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”, để nâng cao dân trí Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “lời kêu gọi đồng bào chống nạn thất học, nâng cao dân trí, là một việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này”. Người ký và ban hành: Sắc lệnh 17-SL, thành lập Nha Bình dân học vụ để trông nom việc học của nhân dân và phụ trách việc chống nạn mù chữ trong cả nước. Theo đó, mọi người Việt Nam cần phải học, đặc biệt là phụ nữ lại càng phải học, cố gắng kịp nam giới, vì đã lâu chị em bị kìm hãm
.
Nhân khai giảng năm học đầu tiên của chế độ mới, Bác đã viết thư gửi các cháu học sinh trong cả nước: “Trước đây, cha anh các cháu đã phải chịu nhận một nền văn hóa nô lệ, nghĩa là đào tạo nên những tay sai làm tôi tớ cho bọn thực dân. Ngày nay các cháu may mắn được hưởng một nền giáo dục đào tạo các cháu nên người công dân có ích cho đất nước, phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của các cháu. Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”
. Bác còn nhấn mạnh “Người là vốn quý nhất. Muốn lời to thì phải có vốn to. Ta còn nghèo nhưng phải cố gắng đầu tư vào sự nghiệp đào tạo con người. Ta phải chắt chiu từng đồng xu, nhưng ta không được bủn xỉn trong việc này”
.
Đặc biệt, trước lúc đi xa trong bản Di chúc của mình khi nói về những công việc cấp bách, cần thiết phải làm ngay sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giành thắng lợi hoàn toàn, Chủ tịch Hồ Chí Minh không quên đề cập đến công tác giáo dục, Người cặn dặn: “Sửa đổi chế độ giáo dục cho phù hợp với hoàn cảnh mới của nhân dân, như phát triển các trường nửa ngày học tập nửa ngày lao động”
.
2. Giáo dục phải có tính toàn diện 
Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng giáo dục phải có tính toàn diện. Người chỉ rõ “Trong việc giáo dục và học tập, phải chú trọng đủ các mặt: đạo đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, văn hóa, kỹ thuật, lao động và sản xuất”. Đây là những nội dung giáo dục hết sức cơ bản, gắn bó mật thiết, chặt chẽ với nhau làm nền tảng cho sự xây dựng và phát triển con người Việt Nam mới
.
Trong thư gửi các em học sinh nhân ngày mở trường (24/10/1955), Người nhắn nhủ việc giáo dục gồm có: “Thể dục: Để làm thân thể mạnh khoẻ, đồng thời cần giữ vệ sinh riêng và vệ sinh chung. Trí dục: Ôn lại những điều đã học, học thêm những tri thức mới. Mỹ dục: Để phân biệt cái gì là đẹp, cái gì là không đẹp. Đức dục: Là yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, yêu trọng của công”
. 
Cả bốn nội dung trên của giáo dục được Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát lại trong hai chữ “tài” và “đức”. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong giáo dục, kiến thức là rất cần thiết, nhưng Người cũng chỉ ra rằng, đạo đức đóng vai trò quan trọng không kém. Người khẳng định: “Giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một công việc to tát mà tự mình không có đạo đức, không có căn bản... thì còn làm nổi việc gì?”. Nói chuyện với cán bộ sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (21/10/1964), Người chỉ rõ: “Dạy cũng như học phải chú trọng đến cả tài lẫn đức. Đức là đạo đức cách mạng. Đó là cái gốc, rất quan trọng. Nếu không có đạo đức cách mạng thì có tài cũng vô dụng”
. 
Trong bản Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa khẳng định đến tầm quan trọng của việc giáo dục toàn diện, đặc biệt là đạo đức:“Điểm nổi bật nhất về giáo dục bồi dưỡng con người thể hiện trong Di chúc, cũng là vấn đề Người quan tâm nhất trong cuộc đời là vấn đề đạo đức cách mạng”
. Cho nên đối với đảng viên và cán bộ, Người chỉ rõ:“Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”
. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đặc biệt quan tâm đến công tác bồi dưỡng đạo đức và tài năng cho thế hệ thanh niên - lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng của nước nhà, Người căn dặn: “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên””
.
3. Vấn đề đào tạo và sử dụng nhân tài

Trong suốt cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người, với cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi trọng việc giáo dục, đào tạo những người có tài, có đức, những cán bộ cách mạng đích thực bởi theo Người “Không có giáo dục, không có cán bộ thì cũng không nói gì đến kinh tế, văn hóa”
. Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa quan tâm củng cố chính quyền, bảo vệ đất nước, vừa chăm lo chuẩn bị đội ngũ tài năng cho tương lai nhằm xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, sánh vai cùng các nước tiên tiến khắp năm châu. Trong Thư gửi các bạn thanh niên; Người viết “Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn do các thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó”
. Người xem việc đào tạo nhân tài như một quá trình liên tục “Để xây dựng nước nhà, chúng ta cần càng nhiều tri thức tốt. Đảng và Chính phủ vừa phải giúp cho thế hệ tri thức mới ngày nay càng ngày càng tiến bộ, vừa phải ra sức đào tạo thêm những tri thức mới”
. Việc đào tạo này không chỉ nhằm mục đích xây dựng đất nước mà chính vì hạnh phúc tương lai, quyền sống của mỗi người dân, vì mục đích giải phóng dân tộc là để giải phóng con người, để phát triển năng lực của mỗi con người. Người luôn luôn căn dặn: “Nền giáo dục kiểu mới phải đào tạo các em nên những người công dân hữu ích cho nước Việt Nam và làm phát triển những năng lực hoàn toàn sẵn có ở các em”
. 

Bên cạnh đó, kế thừa truyền thống nhân văn của dân tộc trong việc trọng dụng nhân tài cho đất nước, ngay từ buổi đầu chuẩn bị thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chăm lo tìm những hiền tài. Người cho rằng “Nước nhà cần phải kiến thiết. Kiến thiết cần có nhân tài. Nhân tài nước ta dù chưa có nhiều lắm nhưng nếu chúng ta khéo lựa chọn, khéo phân phối, khéo dùng thì nhân tài càng ngày càng phát triển càng thêm nhiều”
. Bác chủ trương “trọng dụng những kẻ hiền năng, các địa phương phải lập tức điều tra nơi nào có người tài đức, có thể làm những việc ích nước lợi dân, thì phải báo cáo ngay cho Chính phủ biết”
. 
Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, với sự cảm hóa mãnh liệt và sâu sắc, bằng tấm lòng nhân ái trên tinh thần đoàn kết dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lôi cuốn và giác ngộ số đông nhân sĩ trí thức, một bộ phận quan lại và con em hoàng tộc triều Nguyễn tham gia vào sự nghiệp cách mạng. Người đầu tiên phải kể đến là Cụ Huỳnh Thúc Kháng - một chí sĩ cách mạng, một nhà yêu nước chân chính hơn Chủ tịch Hồ Chí Minh 15 tuổi. Là một ẩn sĩ nhưng với sự tin yêu, cảm khoái chí lớn, đức độ và tài năng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cụ Huỳnh Thúc Kháng đã hăng hái vui lòng ra gánh vác việc nước và trở thành cộng sự đắc lực của Người. Bên cạnh đó, còn có nguyên Thượng thư Bộ Hình triều Nguyễn Bùi Bằng Đoàn, nguyên Khâm Sai Bắc Kỳ Phan Kế Toại, nguyên Ngự tiền văn phòng Tổng lý của triều Nguyễn Phạm Khắc Hòe, cụ Ưng Úy
, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch
, bác sĩ Tôn Thất Tùng, nghệ sĩ Tôn Thất Dương, nhà ngoại giao Tôn Thất Vỹ, giáo sư y khoa Công tôn nữ Ngọc Toản… đã một lòng đi theo Đảng, theo Bác để tham gia cách mạng, phục vụ kháng chiến và đã có nhiều đóng góp cho đất nước trên nhiều lĩnh vực.
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh không những cử nhiều cán bộ, sinh viên ra nước ngoài học tập mà còn thu hút nhiều nhân tài về nước đóng góp cho đất nước. Bằng việc làm, bằng sức cảm hóa mãnh liệt của một nhà ái quốc vĩ đại, và với cả tấm lòng vừa bao dung vừa trân trọng hiền tài như tài sản quý của dân tộc, Người đã cảm hóa được biết bao tài năng trở thành những tài năng thực sự có nhiều sáng tạo cống hiến cho Tổ quốc. Bác sĩ Vũ Đình Tụng, giáo sư Trần Đại Nghĩa, giáo sư Hoàng Xuân Nhị, bác sĩ Trần Hữu Tước, kỹ sư Võ Quý Hân, kỹ sư Võ Đình Quý… theo tiếng gọi của Bác, vì đại nghĩa mà cống hiến suốt đời cho nhân dân và Tổ quốc, đã say mê sáng tạo nên biết bao kỳ tích, góp phần vào chiến thắng chung của dân tộc. Tấm lòng, nhân cách văn hóa, phong cách và tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc sử dụng những tài năng đã tập hợp được một đội ngũ đông đảo những người con ưu tú của đất nước, tạo nên một động lực mạnh mẽ trong lực lượng cách mạng chung của cả dân tộc… 
4. Kết luận
Hồ Chí Minh là một chính trị gia lỗi lạc của dân tộc Việt Nam. Với tầm nhìn kiệt xuất của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức sâu sắc tầm quan trọng đặc biệt của giáo dục, đào tạo và sử dụng nhân tài đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và phát triển đất nước. Chính vì vậy, trong cương vị lãnh đạo tối cao của Việt Nam, trước hoàn cảnh khó khăn của đất nước sau độc lập, cũng như đáp ứng nhu cầu của nhân dân và phát triển đất nước; Người đã đưa ra nhiều chủ trương, chính sách và những biện pháp kịp thời về giáo dục, đào tạo và sử dụng nhân tài. Nghiên cứu, tìm hiểu về tư tưởng, quan điểm về giáo dục, đào tạo và sử dụng nhân tài của Hồ Chí Minh để thấy được tầm nhìn xa trông rộng và dấu ấn của Người đối với sự phát triển của dân tộc; đồng thời, thiết nghĩ sẽ là một tài sản quý giá làm nền tảng cho quá trình đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay.
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